
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 – TỔ 5 TUỔI 

LỚP 5 tuổi A  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng  

Trò chuyện 

* Trò chuyện  

chủ đề nhánh: Lớp 5 tuổi A 

của bé 

Thứ 5 sang phòng thư viện 

trường  

* Trò chuyện 

chủ đề nhánh: Các khu vực 

trải nghiệm trong trường  

Trò chuyện 

Chủ đề nhánh: Các cô các 

bác trong trường  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động vận động 

- Bật xa 40- 50 cm 

- TC: Chuyền bóng  

Hoạt động vận động 

Ném xa bằng 1 tay 

( Lên phòng steam)  

Hoạt động vận động 

TD: Đi trên dây ( Dây đặt 

trên sàn) 

TC: Kéo co  

T3 

Hoạt động làm quen với toán 

- Ôn số lượng 1;2. Ôn so 

sánh chiều dài của hai đối 

tượng  

Hoạt động rèn kĩ năng 

Kỹ năng chào hỏi giao tiếp văn 

minh 

Hoạt động làm quen với toán 

Các chữ số, số lượng và số 

thứ tự trong phạm vi 6  

T4 

Hoạt động văn học 

Thơ: Tình bạn 

( lồng ghép chuyên đề rèn 

phát âm chuẩn l/n)  

Hoạt động văn học 

Truyện: Gà tơ đi học 

Hoạt động làm quen chữ viết 

LQCC: O, Ô, Ơ ( tiết 2)  



T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cô giáo( Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn con lật đật  

Hoạt động rèn kĩ năng 

Giúp bé thoát hiểm khi gặp 

hỏa hoạn  

T6 

Hoạt động âm nhạc 

* NDTT: DH: Múa vui 

 

* NDKH: NH:Những em bé 

ngoan 

 

* TC: Đoán xem tiếng gì 

( Lồng ghép chuyên đề âm 

nhạc đa văn hóa)  

Hoạt động âm nhạc 

- NDTT:VĐBH Đi học 

- NDKH: NH: Em yêu 

trường em 

+ TC: Tai ai tinh 

( Lên phòng steam hoạt 

động)  

Hoạt động khám phá 

KPXH: Các cô các bác 

trong trường  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* TC: Tìm bạn thân 

* Quan sát đồ chơi ngoài 

trời 

* Chơi tự do ( Vườn cổ tích)  

- TC: Thi xem ai nhanh nhất 

- Trang trí mặt nạ tặng các 

cô các bác 

- Chơi tự do ( Khu vườn cổ 

tích)  

* TC: Tìm bạn thân 

* Các cô trong khu tôi 

* Chơi tự do( Vườn cổ tích)  

T3 

* Vẽ phấn dưới sân 

* TC Kéo co 

* Chơi tự do ( Vườn 

phượng)  

- Tc: Nhảy lò cò  

- Bé dạo chơi tìm các cô, 

các bác 

- Chơi tự do ( Khu vườn 

phượng)  

* TC: Kéo co 

* Bàn tay trong cát 

* Chơi tự do ( Khu vườn 

phượng)  

T4 

* Quan sát khu vực của 

trường 

* TC Tung bóng 

* Chơi tự do ( Vườn hoa)  

- TC: Dung dăng dung dẻ 

- Trò chuyện và thưởng thức 

cốm mùa thu 

- Chơi tự do ( Khu vườn 

hoa)  

* TC: Ai bật cao nhất. 

* Tìm hiểu chức năng của 

đôi chân 

* Chơi tự do ( Khu vườn 

hoa)  

T5 * TC: Dung dăng dung dẻ - TC. Cáo và thỏ * TC: Đi trên dây 



* Những chiếc dép tìm đôi 

* Chơi tự do ( Khu vận 

động)  

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

- Chơi tự do (khu vận động)  

* Tìm hiểu về một số món 

ăn hàng ngày ở trường 

* Chơi tự do( Khu vận 

động)  

T6 

* TC: Cua cắp 

* Xếp trường mầm non từ 

sỏi 

* Chơi tự do ( Khu vườn 

rau)  

- TC: Rồng rắn lên mây 

- Xếp sỏi thành khu vườn 

rau 

- Chơi tự do( Khu vườn rau)  

*TC: Bịt mắt bắt dê 

* Lắng nghe những âm 

thanh 

* Chơi tự do( Khu vườn rau)  

Hoạt động chơi góc 

Trò chơi đóng vai theo chủ 

đề: 

* Hoạt động góc 

chủ đề nhánh: Lớp 5 tuổi A 

của bé  

Trò chơi đóng vai theo chủ 

đề: 

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Các khu vực 

trải nghiệm trong trường  

Trò chơi đóng vai theo chủ 

đề: 

* Hoạt động góc 

Chủ đề nhánh: Các cô các 

bác trong trường  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

cá nhân: 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh:  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

cá nhân: 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

cá nhân: 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

* Các ký hiệu thông thường 

trong cuộc sống 

* TC: Mát xoa tình bạn 

* Chơi tự chọn ( Chơi trên 

phòng steam) 

* NGCN  

- TC: Vũ điệu âm nhạc ( 

lồng ghép cđ âm nhạc đa 

văn hóa) 

- Bé ôn lại các bước rửa mặt 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

T/c: bịp mắt bắt dê 

ÔN: Các bước rửa tay 

Chơi tự chọn ( Chơi phòng 

steam) 

Nêu gương cuối ngày  

T3 

* TC: Soi gương 

* Bé tập văn nghệ đón tết 

trung thu 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

- TC: Soi gương 

- Bé làm quen với từ tiếng 

anh teacher, school. class 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

* TC: Soi gương 

* Bé đến trường thật an toàn 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

T4 
* TC: Trời tối, trời sáng 

* Làm quen với một số từ 

- TC: mát xa tình bạn 

- Trò chơi rung chuông vàng 

* Tc: Tung bóng 

* Trẻ làm quen một số từ 



chào hỏi, tạm biệt bằng 

tiếng anh 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

chủ đề các khu vực trong 

trường mầm non 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

vựng tiếng anh chủ đề Mầm 

non 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

T5 

* TC Lộn cầu vồng 

* Làm quen cách cầm kéo 

đúng( áp dụng pp 

montessory) 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

- TC Lộn cầu vồng 

- Kể chuyện sáng tạo theo 

tranh ( sang phòng thư viện) 

- Chơi tự chọn 

- NGCN  

* TC: Cướp cờ 

* Đọc đồng dao: "Cái bống 

là cái bống bang ( Hoạt 

động phòng thư viện) 

* Chơi tự chọn 

* NGCN  

T6 

* TC: Trời tối, trời sáng 

* Lao động dọn vệ sinh 

* Chơi tự chọn ( Chơi trên 

phòng steam) 

* NGCN- CT:  

- Tc: Đại bàng và gà mẹ 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn ( Trên phòng 

steam) 

- NGCN-cuối tuần  

* TC: Tai tinh nói đúng 

* Âm thanh và cảm xúc của 

bé 

* Chơi tự chọn ( HĐ phòng 

steam) 

* Nêu gương cuối ngày- 

cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Lớp 5 tuổi của bé  
Các khu vực trải nghiệm 

trong trường bé  
Các cô các bác trong trường  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 -  LỚP 5 tuổi B  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  



Trò chuyện 
Trò chuyện: Lớp 5 tuổi B của bé 

(MT51)  

Trò chuyện: Các khu vực trải 

nghiệm trong trường bé (MT16)  

Trò chuyện: Các cô các bác 

trong trường  

Hoạt động 

học 

T2 

Hoạt động vận động 

Bật xa 40 - 50cm 

TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu, 

qua chân (MT2)  
 

Hoạt động vận động 

TD : Đi trên dây 

TCVĐ: Kéo co  
 

Hoạt động vận động 

Ném xa bằng 1 tay 

+TCVĐ: Đội nào nhanh 

hơn( ADPP Montesori)  
 

T3 

Hoạt động khám phá 

KPXH: lớp 5tB của bé (MT47)  
 

Hoạt động làm quen với toán 

Ôn số lượng 4. Ôn phân biệt 

hình tam giác, tròn, vuông, chữ 

nhật. (MT35)  
 

Hoạt động làm quen với toán 

Ôn số 1-5  
 

T4 

Hoạt động làm quen với toán 

Ôn số lượng 1,2. Nhận biết chữ số 

1,2. Ôn so sánh chiều dài của 2 

đối tượng (MT35)  
 

Hoạt động làm quen chữ viết 

LQCC: o,ô,ơ ( Chuẩn bị tâm thế 

vào lớp 1)  
 

Hoạt động văn học 

Thơ: Bàn tay cô giáo  
 

T5 

Hoạt động âm nhạc 

- NDC. Dạy hát: Em đi mẫu giáo 

- NDKH. Nghe hát: Bài ca đi học 

TC: Tiếng hát ở đâu (MT101)  
 

Hoạt động văn học 

Truyện: Món quà của cô giáo  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trường mầm non (Mẫu) 

(MT104)  
 

T6 

Hoạt động văn học 

Thơ: Cô giáo của em 

( Rèn phát âm chuẩn L-N) 

(MT62)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đồ chơi trong sân trường (Đề 

tài)  
 

Hoạt động âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ: ( tiếp 

cận âm nhạc đa văn hóa)  
 



 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1: TC: Tìm bạn 

*HĐ2 Cảm xúc của bé khi đến 

trường 

*HĐ3: Chơi tự do (MT49)  
 

*HĐ1:TCVĐ: Kéo co 

*HĐ2: Thăm quan các lớp trên 

tầng 2. 

*HĐ3: Chơi tự do: (MT47)  
 

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Đếm số đồ chơi 

ngoài trời trên sân trường 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T3 

*HĐ1: TC: Đong nước 

*HĐ2: Thí nghiệm: Giấy không bị 

ướt khi tô màu (5E) 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

- TC: Về đúng nhà 

- Tham quan dạo chơi trong 

vườn cổ tích.  
 

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2: Tìm hiểu 1 số biển 

báo giao thông ở sân trường 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T4 

*HĐ1: Mèo đuổi chuột 

*HĐ2:Dạo chơi và lắng nghe âm 

thanh 

*HĐ3: Chơi tự do (MT98)  
 

*HĐ1: TC: Tung bóng 

* HĐ2: Quan sát một số khu 

vực trải nghiệm của trường 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: Bịt mắt bắt dê 

*HĐ2: Công việc của các cô 

cấp dưỡng 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T5 

*HĐ1:Bịt mắt bắt dê 

*HĐ2: Những người bạn thân 

*HĐ3: Chơi tự do (MT49)  
 

*HĐ1: Những nơi nguy hiểm 

*HĐ2: Bật qua suối nhỏ 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1:TC: Cua cắp 

*HĐ2: Công việc của cô kế 

toán và cô nhân viên y tế 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

T6 

*HĐ1: TC: Sói ơi ngủ à 

*HĐ2: Nhận biết kí hiệu trong 

trường, lớp 

*HĐ3: Chơi tự do (MT70)  
 

*HĐ1: TC: Thi xem ai nhanh 

*HĐ2: Tìm hiểu đồ chơi ngoài 

trời 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

*HĐ2:Hãy là bé ngoan 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động góc: lớp 5 tuổi B của 

bé (MT30)  

Hoạt động góc: Các khu vực trải 

nghiệm trong trường bé  

Hoạt động góc: Các cô, các 

bác trong trường  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT9)  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh  



Hoạt động 

chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Hãy làm theo yêu cầu 

*HĐ2:Trò chuyện về tiếng ồn 

trong lớp học 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày: 

(MT47)  
 

* HĐ1: TC: Về đúng nhà 

*HĐ2: Làm trong vở BLQVT 

bài số 3, số 4 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối ngày: 

(MT35)  
 

*HĐ1. TC: Trốn tìm 

*HĐ2. Phân loại đồ dùng đồ 

chơi theo chất liệu, công 

dụng  

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày:  
 

T3 

*HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê 

*HĐ2: Làm trong vở toán: bài ôn 

số lượng 1.2 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT35)  
 

*HĐ1: TC: Đoán xem ai ra 

*HĐ2: LQ các nét cơ bản 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4:Nêu gương cuối ngày 

(MT72)  
 

* HĐ1: TC: Chuyền bóng 

qua đầu, qua chân 

* HĐ2: Làm quen cách cầm 

kéo đúng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày:  
 

T4 

*HĐ1: TC: Trốn tìm 

*HĐ2: Rèn luyện thao tác rửa tay 

bằng xà phòng 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT13)  
 

*HĐ1: TC: Tìm bạn 

*HĐ2: Nghe đọc thơ: Bạn mơi 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày  
 

*HĐ1: TC: Chóc cha chóc 

chách 

*HĐ2: Bé nói lời xin lỗi, 

cảm ơn, chào hỏi lễ phép 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  
 

T5 

*HĐ1: TC: Vận động theo nhạc 

*HĐ2: Bé đến trường thật an toàn 

( Quyền được sống trong môi 

trường an toàn) 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

* HĐ1. Trò chơi: Vuốt ve 

* HĐ2: Bé tập nói một số từ 

đơn giản bằng tiếng anh ( 

youtobe- Thanh nấm) 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương cuối ngày  

*HĐ1:TC: _Kéo co 

*HĐ2:Làm album về đồ 

dùng đồ chơi 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày:  



(MT21)  
 

  

T6 

*HĐ1: TC: Kết bạn 

*HĐ2: Nội quy của lớp minh 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày- 

tuần (MT87)  
 

*HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê 

*HĐ2:Lao động vệ sinh các góc 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4:Nêu gương cuối ngày- 

tuần  
 

*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Hãy nghe và làm 

theo chỉ dẫn. 

-*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Lớp 5 tuổi của bé  
Các khu vực trải nghiệm trong 

trường bé  
Các cô các bác trong trường  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9  - LỚP 5 tuổi C  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT87)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT65)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT87)  

Thể dục sáng (MT1)  

 

MT87, 

MT1, 

MT65 

Trò chuyện 

Trò chuyện CĐ nhánh: Lớp 

5 tuổi của bé. (MT21)  

Trò chuyện CĐ nhánh: Các 

khu vực trải nghiệm trong 

trường bé (MT47)  

Trò chuyện CĐ nhánh: Các 

cô các bác trong trường bé. 

(MT48)  

 

MT21, 

MT47, 

MT48 

Hoạt động học T2 

Hoạt động vận động 

Bật xa 40-50cm 

Hoạt động vận động 

Ném xa bằng 1 tay 

Hoạt động vận động 

Đi trên dây( dây đặt trên sàn) 

MT31, 

MT62, 



TC: Chuyền bóng qua đầu 

(MT2)  
 

TCVĐ: Kẹp bóng (MT4)  
 

TCVĐ: Kẹp bóng (MT2)  
 

MT53, 

MT101, 

MT2, 

MT29, 

MT4, 

MT102, 

MT72, 

MT35, 

MT98, 

MT104 

T3 

Hoạt động khám phá 

KPXH: Trường mầm non 

Tân Hưng- lớp học của bé 

(MT53)  
 

Hoạt động Steam 

Tạo hình: Bé trải nghiệm với 

lá tại khu trải nghiệm vườn 

bưởi. (MT29)  
 

Hoạt động làm quen với toán 

Ôn số lượng 4, ôn phân biệt 

hình tam giác, tròn, vuông, 

chữ nhật (MT35)  
 

T4 

Hoạt động làm quen với toán 

Ôn số lượng 1,2 và so sánh 

chiều dài của 2 đối tượng 

(MT31)  
 

Hoạt động làm quen chữ viết 

LQCC: Các nét cơ bản(Rèn 

KN học tập CB tâm thế vào 

lớp 1) (MT72)  
 

Hoạt động làm quen chữ viết 

Bé vui học chữ: o, ô, ơ 

(MT72)  
 

T5 

Hoạt động âm nhạc 

- NDTT: DH: Em đến 

trường mầm non 

- NDKH: Nghe hát: Bài ca 

cô giáo trẻ 

- TC: Vận động theo nhạc 

(MT101)  
 

Hoạt động âm nhạc 

* HĐ1. NDTT: DVĐ: Em đi 

mẫu giáo 

 

* HĐ2. NDKH: Nghe hát: 

Những em bé ngoan 

 

* HĐ3. TC: Đoán xem tiếng 

gì? (MT102)  
 

Hoạt động âm nhạc 

* Sinh hoạt theo chủ đề: 

Trường MN yêu thương( 

Âm nhạc đa văn hóa) 

(MT98)  
 

T6 

Hoạt động văn học 

- Thơ: Bàn tay cô giáo(rèn 

phát âm chuẩn l/n) (MT62)  
 

Hoạt động làm quen với toán 

LQVT: Ôn số lượng 3. Ôn 

so sánh chiều rộng (MT31)  
 

Hoạt động Steam 

TH: Vẽ cô giáo của em: (Ý 

thích) (MT104)  
 



Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

*HĐ1:Trò chơi: Thi xem đội 

nào nhanh 

*HĐ2: Trò chuyện cùng bé 

về ngày khai giảng 

*HĐ3: Chơi tự do (MT51)  
 

* HĐ1: TC: Bắt vịt trên cạn 

* HĐ2: Vẽ theo ý thích. 

* HĐ3: Chơi tự do (MT104)  
 

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Dạo chơi và lắng 

nghe những âm thanh. 

* HĐ3: Chơi tự do: (MT23)  
 

MT23, 

MT29, 

MT108, 

MT51, 

MT104, 

MT30, 

MT48, 

MT49, 

MT94 

T3 

* HĐ1: Một ngày của bé: 

* HĐ2: Trò chơi: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ3: Chơi tự do (MT29)  
 

* HĐ1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ2: Suy nghĩ trong em 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

* HĐ1: TC: Chạy tiếp cờ 

* HĐ2: Công việc của ông 

bảo vệ  

* HĐ3: Chơi tự do (MT48)  
 

T4 

* HĐ1: TC: Kéo co. 

* HĐ2. Dạo chơi vườn 

trường 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

* HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột. 

* HĐ2: Chơi với lá chuối 

* HĐ3: Chơi tự do. (MT30)  
 

* HĐ1; TC: Mèo đuổi chuột 

* HĐ2: Hãy là bé ngoan 

* HĐ3: Chơi tự do (MT94)  
 

T5 

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Bé xếp trường mầm 

non 

* HĐ3: Chơi tự do (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Cướp cờ. 

* HĐ2: Khu trải nghiệm lớp 

bé 

* HĐ3: Chơi tự do: (MT23)  
 

* HĐ1: TC: Rồng rắn 

* HĐ2: Công việc của các cô 

cấp dưỡng. 

* HĐ3: Chơi tự do (MT48)  
 

T6 

* HĐ1: TC : Thi đi nhanh 

* HĐ2: Những chiếc dép tìm 

đối 

* HĐ3: Chơi tự do (MT29)  
 

* HĐ1: TC: Rồng rắn lên 

mây. 

* HĐ2: Chơi với cát, nước, 

sỏi. 

* HĐ3: Chơi tự do. (MT29)  
 

* HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê  

* HĐ2: Những người bạn 

thân 

* HĐ3: Chơi tự do (MT49)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Lớp 5 tuổi 

của bé (MT30)  

Hoạt động góc: Các khu vực 

trải nghiệm trong trường bé 

(MT30)  

Hoạt động góc: Các cô các 

bác trong trường bé (MT55)  

 

MT30, 

MT55 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân: 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh. 

(MT13)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân: 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh. 

(MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân: 

HĐ ăn, ngủ, vệ sinh. (MT9)  

 

MT13, 

MT11, 

MT9 

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Chú chim xinh 

* HĐ2: Nghe đọc đồng dao 

bài: Dềnh dềnh dàng dàng 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

* HĐ1: TC: Động và tượng. 

* HĐ2: Rèn văn nghệ bài: 

Em đi mẫu giáo 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT102)  
 

* HĐ1: TC: Chuột và cáo. 

* HĐ2: Ôn các bước rửa mặt 

( Rèn KN tự lập CB tâm thế 

vào lớp 1) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT16)  
 

MT70, 

MT54, 

MT98, 

MT62, 

MT102, 

MT108, 

MT13, 

MT16, 

MT21 

T3 

* HĐ1 TC: Về nhanh về 

đúng 

* HĐ2: Các góc trong lớp.( 

Làm quen với 1 số từ tiếng 

anh tên góc ) 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  
 

* HĐ1: TC: Chóc cha chóc 

chách 

* HĐ2: Vẽ góc trải nghiệm 

bé thích 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT108)  
 

* HĐ1: TC: Tôm cá cua. 

* HĐ2: Nhận biết ký hiêu 

của mình. 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày. (MT21)  
 

T4 

- HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

- HĐ2: Nghe nhạc thiếu nhi 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT98)  
 

* HĐ1: TC: Kéo co  

* HĐ2: Ôn cách rửa tay 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT16)  
 

* HĐ1: TC: Chóc cha chóc 

chách 

* HĐ2: Thực hành kỹ năng 

gắp khăn(Rèn KN tự lập CB 

tâm thế vào lớp 1) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT16)  
 



T5 

* HĐ1: TC: Mèo và chim sẻ 

* HĐ2:Nghe đọc truyện 

:Món quà của cô giáo 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày. (MT54)  
 

* HĐ1: TC: Cướp cờ 

* HĐ2: Bé gấp quần áo.(Rèn 

KN tự phục vụ CB tâm thế 

vào lớp 1) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT13)  
 

* HĐ1: Nhện giăng tơ. 

* HĐ2 Nhận biết một số ký 

hiệu thông thường trong 

cuộc sống: 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày. (MT21)  
 

T6 

* HĐ1: TC: Đua thuyền. 

* HĐ2. Đố vui 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4 : Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT54)  
 

* HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

* HĐ2: Lao động vệ sinh. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương CN- cuối 

tuần (MT13)  
 

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2. Ngẫu hứng cùng âm 

nhạc 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần (MT98)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Lớp 5 tuổi của bé  
Các khu vực trải nghiệm 

trong trường bé  
Các cô các bác trong trường  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 -  LỚP 5 tuổi D  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 2 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 3 

Từ 22/09 đến 26/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT87)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT87)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT87)  

Thể dục sáng (MT1)  

MT87, 

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyệnCĐ nhánh: Lớp 5 

tuổi D của bé (MT51)  

Trò chuyện: CĐ nhánh: Các 

khu vực trải nghiệm trong 

trường bé (MT47)  

Trò chuyện: CĐ nhánh: Các 

cô các bác trong trường 

(MT53)  

MT51, 

MT47, 

MT53 



Hoạt động 

học 

T2 

Hoạt động vận động 

*TD: Đi trên dây 

* TCVĐ: Ném bóng rổ 

(MT2)  
 

Khám phá: Các khu vực 

trong trường (MT47)  
 

Hoạt động vận động 

TD: Bật xa 40-50 cm 

TC: Chuyền bóng (MT2)  
 

MT2, 

MT31, 

MT62, 

MT47, 

MT101, 

MT108, 

MT55, 

MT4, 

MT35, 

MT72 

T3 

Hoạt động âm nhạc 

- NDC: DH: Múa vui. ( Tiếp 

cận đa văn hóa) 

- NDKH: NH: - Cô giáo em 

là hoa Ê Ban. 

- TC: Nhảy dân vũ (MT101)  
 

Hoạt động Steam 

Tạo Hình: Cắt dán trường 

mầm non (MT108)  
 

Hoạt động làm quen với toán 

LQVToán: Ôn số lượng 

trong phạm vi 5. (MT35)  
 

T4 

Hoạt động làm quen với toán 

LQVT: Ôn số lượng 1-2. 

Nhận biết chữ số 1,2. Ôn so 

sánh chiều dài của 2 đối 

tượng (MT31)  
 

Hoạt động văn học 

Truyện: Món quà của cô 

giáo (Lồng ghép phát âm 

chuẩn phụ âm L/N) (MT55)  
 

Hoạt động làm quen chữ viết 

LQCC: o, ô, ơ (MT72)  
 

T5 

Hoạt động văn học 

Thơ: Tình bạn(Lồng ghép 

phất âm chuẩn L/N) (MT62)  
 

Hoạt động vận động 

- Ném xa bằng 1 tay 

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn 

(MT4)  
 

Hoạt động âm nhạc 

ÂN: NDTT: DH: Em đi mẫu 

giáo 

NH: Cô giáo 

TCAN: Ai đoán giỏi. 

(MT101)  
 

T6 
Hoạt động khám phá Hoạt động làm quen với toán Hoạt động khám phá 



KPXH: Lớp 5TD của bé 

(MT47)  
 

Ôn số lượng 4 . Ôn phân biệt 

hình tam giác, tròn, vuông, 

chữ nhật.  
 

KPKH: Trường MN Tân 

Hưng của bé (MT47)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2: Tìm hiểu về khuôn 

mặt vui, khuôn mặt buồn. 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

*HĐ1: Đua rết  

*HĐ2: Nhặt lá sân trường 

*HĐ3: Chơi tự do (MT94)  
 

* HĐ1: Đếm số đồ chơi 

ngoài trời trên sân trường 

* HĐ2: TC: Tìm bạn thân 

* HĐ3: Chơi tự do. (MT31)  
 

MT23, 

MT49, 

MT94, 

MT21, 

MT48, 

MT31, 

MT70 

T3 

* HĐ1: TC: Kéo co  

* HĐ2: Bàn tay trong cát 

* HĐ3: Chơi tự do (MT21)  
 

* HĐ1: Quan sát công việc 

của cô nấu ăn trong trường 

* HĐ2: Trò chơi vận động: 

“Nào ta cùng vận động”  

* HĐ3: Chơi tự do (MT48)  
 

* HĐ1: TC : Tung bóng 

* HĐ2: Tìm hiểu công việc 

của bác lao công 

* HĐ3: Chơi tự do (MT48)  
 

T4 

* HĐ1: TC: Tìm bạn thân 

* HĐ2: Thăm quan các lớp 

học 

* HĐ3: Chơi tự do (MT49)  
 

* HĐ1:Thăm quan phòng cô 

hiệu trưởng 

* HĐ2: Trò chơi vận động: 

“Tránh nắng”  

* HĐ3: Chơi tự do (MT48)  
 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Chơi với bóng bay 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

T5 

* HĐ1: Dung dăng dung dẻ  

* HĐ2: Tìm hiểu về những 

người bạn thân 

* HĐ3: Chơi tự do (MT49)  
 

* HĐ1. TC: Bịt mắt bắt dê  

* HĐ2: Lắng nghe những âm 

thanh  

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  
 

* HĐ1: TC: TC: Rồng rắn 

* HĐ2: Tìm hiểu 1 số biển 

báo giao thông ở sân trường 

* HĐ3: Chơi tự do (MT70)  
 

T6 

* HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

* HĐ2: Hãy là bé ngoan 

* HĐ3: Chơi tự do (MT94)  
 

*HĐ1: Những nơi nguy 

hiểm 

*HĐ2: Bật qua suối nhỏ 

*HĐ3: Chơi tự do (MT21)  

*HĐ1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ2: Chơi với nam châm 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  



  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ nhánh: 

Lớp 5 tuổi D của bé (MT55)  

Hoạt động góc: CĐ nhánh: 

Các khu vực trải nghiệm 

trong trường bé (MT54)  

Hoạt động góc: CĐ nhánh: 

Các cô các bác trong trường 

(MT98)  

MT55, 

MT54, 

MT98 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT13)  

MT11, 

MT9, 

MT13 

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Cướp cờ  

* HĐ2: Đọc đồng dao: "Cái 

bống là cái bống bang"  

* HĐ3: Chơi tự chọn:  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

* HĐ1: Nhận biết các nét cơ 

bản 

* HĐ2: TC: Mèo và chim sẻ  

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT72)  
 

*HĐ1: TC: Đua thuyền 

*HĐ2: Phân loại đồ dùng đồ 

chơi theo chất liệu, công 

dụng 

*HĐ3: Chơi tự chon 

*HĐ4: Nêu gương cuối này 

(MT29)  
 MT62, 

MT65, 

MT108, 

MT54, 

MT72, 

MT21, 

MT29, 

MT70, 

MT13, 

MT53 

T3 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

* HĐ2: Trò chuyện về tiếng 

ồn trong lớp mẫu giáo 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT65)  
 

* HĐ1: Nghe đọc thơ: Bạn 

mới 

* HĐ2: TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

* HĐ1: TC: Bóng rổ 

* HĐ2: Rèn luyện thao tác 

rửa tay bằng xà phòng  

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT13)  
 

T4 

* HĐ1: Trò chơi: Ai tinh 

* HĐ2: Làm album về đồ 

dùng đồ chơi 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày: (MT108)  
 

* HĐ1: Nhận biết và phòng 

tránh những đồ dùng nguy 

hiểm trong trường MN. 

* HĐ2: TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

* HĐ1. Trò chơi: Vuốt ve 

* HĐ2: Bé tập nói một số từ 

đơn giản bằng tiếng anh ( 

youtobe- Thanh nấm) 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  



ngày (MT21)  
 

 

T5 

* HĐ1: TC. Miệng xinh 

* HĐ2 : Nghe, nhận ra được 

sắc thái biểu cảm của lời nói 

và các trạng thái cảm xúc đó 

qua tranh 

* HĐ3: chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  
 

* HĐ1: Làm quen cách cầm 

kéo đúng  

* HĐ2: TC:TC: Lộn cầu 

vồng  

* HĐ3: Chơi tự chọn  

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT29)  
 

* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2:Bé nói lời xin lỗi, 

cảm ơn, chào hỏi lễ phép 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT65)  
 

T6 

* HĐ1: Làm quen các nét cơ 

bản 

* HĐ2: TC: Mèo đuổi chuột 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT72)  
 

* HĐ1: Các ký hiệu thông 

thường trong cuộc sống 

* HĐ2: TC: Mát xoa tình 

bạn 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT70)  
 

* HĐ1: TC: Đua thuyền 

* HĐ2: Lao động vệ sinh các 

góc 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT53)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Lớp 5 tuổi của bé  
Các khu vực trải nghiệm 

trong trường bé  
Các cô các bác trong trường  

 

 


